
 

Câu hỏi 1: (2,5 điểm) 
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Hình 1 

Cho thanh thẳng 2 bậc, có kích thước và chịu tải trọng như hình 

vẽ. Có các đặc trưng cơ học: 11

2

N
E 2.10 ( )

m
=  ,   9

2

N
5.10

m

 
 =  

 
 . 

Cho P2=2P1=40 (kN), l=2 (m), F1=2F2=4 (cm2)  

a. Vẽ biểu đồ nội lực trong thanh? 

b. Xác định biến dạng của thanh? 

c. Kiểm tra độ bền của thanh? 

2,5 đ 

a. Vẽ biểu đồ nội lực trong thanh  

- Vẽ biểu đồ nội lực có thể sử dụng phương pháp vẽ nhanh hoặc 

phương pháp mặt cắt, kết quả biểu đồ nội lực 𝑁𝑧 như hình dưới  
1,0 đ 

(Nội lực trong thanh trên đoạn AB: 
z1 AN R 20(k N)= = ; Nội lực 

trong thanh trên đoạn BC: 
2z 2N P 40(k N)= = )  
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b. Biến dạng của thanh  

- Biến dạng của thanh trên đoạn AB: 

1

11 4

1

. 20000.2
0,5( )

2.10 .4.10−
 = = =z AB

AB

N l
l mm

EF
  0,25 đ 

- Biến dạng của thanh trên đoạn BC: 

2

11 4

2

. 40000.2
2( )

2.10 .2.10−
 = = =z BC

BC

N l
l mm

EF
  0,25 đ 

- Biến dạng của cả thanh: 
2,5( ) =  +  =AC AB BCl l l mm  0,25 đ 

c. Kiểm tra độ bền của thanh  

- Ứng suất trong thanh trên đoạn AB: 71
1 2

1

5.10 ( ) = =z
z

N N

F m
 0,25 đ 

- Ứng suất trong thanh trên đoạn BC: 82
2 2

2

2.10 ( ) = =z
z

N N

F m
  0,25 đ 

- Kiểm tra bền:   9

1 2 2
max( , ) 5.10 ( )z z

N

m
    =  

Vậy thanh đảm bảo độ bền. 

0,25 đ 

 

 



 

Câu hỏi 2: (2,5 điểm) 
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Hình 2 

Cho dầm ABC có kích thước và chịu tải trọng như hình vẽ. Với 

9

2

N
G 8.10 ( )

m
= , l=1,2(m), 

1 0,04=d (m), 
2 0.02=d  (m), 

M1=2000(N.m), M2=1000(N.m), 
10

2
[ ] 9.10 ( ) =

N

m
. 

a. Vẽ biểu đồ nội lực trong thanh? 

b. Kiểm tra độ bền của thanh? 

c. Xác định góc xoay mặt cắt ngang của thanh tại C?  

2,5 đ 

a. Vẽ biểu đồ nội lực trong thanh  

- Vẽ biểu đồ nội lực có thể sử dụng phương pháp vẽ nhanh hoặc 

phương pháp mặt cắt, kết quả biểu đồ nội lực 𝑀𝑧 như hình dưới 
1,0 đ 

(Nội lực trong thanh trên đoạn AB: 
z1 AM M 1000(N)= = − ; Nội lực 

trong thanh trên đoạn BC: 
2z A 1M M M 1000(N)= − + = )  
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b. Ứng suất trong thanh  

- Ứng suất lớn nhất trong đoạn AB: 0,25 đ 



3
AB 7z1 z11
max 3 3 6 2

p 1

M Md 1.10 N
. 7,7.10

J 2 0,2d 0,2.4 10 m−

 
 = = = =  

 
  

- Ứng suất lớn nhất trong đoạn BC: 
3

AB 8z2 z22
max 3 3 6 2

p 2

M Md 1.10 N
. 6,2,.10

J 2 0,2d 0,2.2 10 m−

 
 = = = =  

 
  0,25 đ 

- Kiểm tra bền:   9

max max 2
max( , ) 9.10 ( )    =AB BC N

m
  

Vậy thanh đảm bảo độ bền. 

0,25 đ 

c. Góc xoay của mặt cắt ngang tại C  

- Góc xoắn trên đoạn AB: 
3

z1. AB z1. AB
AB 4 9 4 8

p 1

M l M l 10 .1,2
0,58(rad)

G.J G.0,1.d 8.10 .0,1.4 .10−

−
 = = = = −   0,25 đ 

- Góc xoắn trên đoạn BC: 
3

z2. BC z2. BC
BC 4 9 4 8

p 2

M l M l 1.10 .2,4
18,75(rad)

G.J G.0,1.d 8.10 .0,1.2 .10−
 = = = =  0,25 đ 

-Góc xoay của mặt cắt ngang tại C:
C AB BC 18.07(rad) =  +  =  0,25 đ 

 

  



Câu hỏi 3: (2,5 điểm) 

 
Hình 3 

Cho thanh AD chịu lực như hình 3. 

Với m= 2qa2;  P = 2qa và a=80cm;  q=10kN/cm;  

[𝜎] = 10𝑘𝑁/𝑐𝑚2 

a. Tính phản lực liên kết tác dụng vào thanh AD? 

b. Vẽ nhanh biểu đồ lực cắt Qy và biểu đồ momen 𝑀𝑥? 

c. Tính đường kính d để thanh AD thỏa điều kiện bền theo ứng 

pháp lớn nhất? 

2,5 đ 

a. Tính phản lực liên kết tác dụng vào thanh AD 0,75 

       + Chọn vật khảo sát: là thanh AD 

       + Phân tích phản lực tác dụng vào AD: 

Hệ lực tác dụng vào AC (bổ sung phản lực liên kết như hình):  

( , , , , ) 0B D DY X Y P m   

      + Lập phương trình cân bằng cho loại hệ lực vừa xác định 
0 0 0 0 0  (1)X DF X= → + + + =  

0 0 0   (2)Y B DF Y Y P= → + − − =  

0 3 . 2 . 0  (3)D Bm a P a Y m= → − + =  

(3) P.3 .2 0

.3
4

2

B

B

a Y a m

P a m
Y qa

a

→ − + =

+
→ = =

 

(2) 4 2 2D BY Y P qa qa qa→ = − = − =  

  

 

b. Vẽ nhanh biểu đồ lực cắt 𝑸𝒚 và biểu đồ momen 𝑴𝒙? 1,0 

Biểu đồ lực cắt 𝑄𝑦 và biểu đồ momen 𝑀𝑥 như hình vẽ  



 

 

c. Tính đường kính d để thanh AD thỏa điều kiện bền theo ứng 

pháp lớn nhất? 
0,75 

- 

 

   

 

max

max

3max max

max

3

max
3

.

. . 0,1.

0,1.

0,1.

x

z
x

x x
xz

x

x

M

W

M M
W d

W d

M
d

 


 



= 

=  → 

=

→ 

 

     

2 2 2

max 33 33
2 2 2.10.80

50,396
0,1. 0,1. 0,1. 0,1.10

xM qa qa
d cm

  
 = = = =  

 

 

 

  

A 
D 

m

B 

a 

d 

a 

P 

c 

Y
B
 Y

D
 

2qa 

2qa 

+ 

- 

+ 

a 

- - - 

2qa
2
 2qa

2
 

X
D
 

Q
y
 

M
x
 



 

Câu hỏi 4: (2,5 điểm) 

Sinh viên hãy trình bày ưu điểm và nhược điểm của: 

- Bộ truyền đai. 

- Bộ truyền xích (vẽ hình). 

- Bộ truyền bánh răng. 

- Mối ghép ren (vẽ hình). 

2,5 đ 

Bộ truyền đai 0,5 

Ưu điểm  

Nhược điểm  

Bộ truyền xích 0,75 

Vẽ hình  

Ưu điểm  

Nhược điểm  

Bộ truyền bánh răng 0,5 

Ưu điểm  

Nhược điểm  

Mối ghép ren 0,75 

Vẽ hình  

Ưu điểm  

Nhược điểm  

 


